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DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY VẶN ỐC - MÁY DẬP GHIM
D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy vặn ốc - M
áy dập ghim

Model
71-621

Mã đặt hàng
CRO-716-649

Loại
1013J

Trọng lượng
0,96 kg

Súng bắn đinh 
model 71-621

Đặc tính:
• Dòng khí trong buồng của máy thiết kế 
mạnh mẽ, lan tỏa nhanh, trọng lượng nhẹ
• Máy có thể giữ cân bằng khá chuẩn
• Có độ bền khá cao
• Cán cầm bằng cao su mềm giúp cầm cảm 
thấy thoải máithấy thoải mái
• Các dãy đinh ghim có thể gắn nối tiếp nhau 

 
 

Ứng dụng:
• Dùng trong gia đình hay các ngành công nghiệp • Dùng trong việc trang trí cũng 
như sửa chữa ôtô • Dùng để dập ghim các bảng cacton • Dùng để nối các tấm 
thảm lại với nhau • Bấm các lớp gỗ mỏng • Đồ nội thất trong gia đình • Các thùng 
cacton, các bảng hiệu...

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 6, 8, 10, 13 mm (1/4, 5/16", 3/8", 1/2")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Model
71-601

Mã đặt hàng
CRO-716-651

Chiều dài đinh
30 mm

Loại
F18/30

Trọng lượng
1,26 kg

Súng bắn đinh 
model 71-601

Đặc tính:
• Dòng khí trong buồng của máy thiết kế 
mạnh mẽ, lan tỏa nhanh, trọng lượng nhẹ
• Máy có thể giữ cân bằng khá chuẩn
• Có độ bền khá cao
• Cán cầm bằng cao su mềm giúp cầm cảm 
thấy thoải máithấy thoải mái
• Các dãy đinh ghim có thể gắn nối tiếp nhau 

 
 

Ứng dụng:
• Dùng trong gia đình hay các ngành công nghiệp • Dùng trong việc trang trí cũng 
như sửa chữa ôtô • Dùng để dập ghim các bảng cacton • Dùng để nối các tấm 
thảm lại với nhau • Bấm các lớp gỗ mỏng • Đồ nội thất trong gia đình • Các thùng 
cacton, các bảng hiệu...

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,26 x 1,05 mm
• Gauge: 18 (1,2 mm) 
• Chiều dài đinh: 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm
(5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1-3/16")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Model
71-612

Mã đặt hàng
CRO-716-647

Loại
1022J

Cỡ đinh ghim
11,2 mm

Trọng lượng
1,35 kg

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 mm
(5/32", 1/4”, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Súng bắn đinh 
model 71-612        

Model
71-611

Mã đặt hàng
CRO-716-646

Loại
422J

Cỡ đinh ghim
5,2 mm

Trọng lượng
1,35 kg

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 mm
(1/4, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi) 

Súng bắn đinh 
model 71-611        

Model
71-613

Mã đặt hàng
CRO-716-648

Loại
425J

Cỡ đinh ghim
5,2 mm

Trọng lượng
1,35 kg

Ứng dụng:
Dùng trong gia đình hay 
các ngành công nghiệp. 
Dùng trong việc trang trí 
cũng như sửa chữa ôtô. 
Dùng để dập ghim các bảng 
cacton. Dùng để nối các tấm cacton. Dùng để nối các tấm 
thảm lại với nhau. Bấm các lớp 
gỗ mỏng. Đồ nội thất trong gia đình. Các thùng cacton, các bảng 
hiệu...

Thông số của đinh ghim:
• Kích cỡ: 1,2 x 0,6 mm 
• Gauge: 20 (0,9 mm) 
• Chiều dài đinh: 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 
25 mm 
(1/4, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8", 1" )
• Áp suất khí: 4 kg/cm• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 
(60 psi ~ 100 psi) 

Súng bắn đinh 
model 71-613

Thông số kỹ thuật:
• Kích cỡ đinh: 1,26 x 1,05 mm
• Chiều dài tối đa của đinh: 50 mm
• Gauge: 18 (1,2mm)
 • Chiều dài đinh: 10, 12, 15, 20, 25, 
30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
(3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1", 1-3/16", 1-1/4", (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1", 1-3/16", 1-1/4", 
1-3/8", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2")
• Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 
(60 psi ~ 100 psi)
• Loại máy: F18/50 • Trọng lượng:
1,31 kg
• Mã đặt hàng: CRO-716-650

Súng bắn đinh 
71-631


